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Môn: Toán

	I. NỘI DUNG
· Số học: Từ đầu đến hết bài “Số nguyên tố, hợp số”
· Hình học: Từ đầu đến hết bài “Hình thang cân”

II. BÀI TẬP THAM KHẢO
A. TRẮC NGHIỆM
1. Viết tập hợp M các số nguyên tố nhỏ hơn 11
A. M 	B. M 	C. M 	D. M 
2. Số các số tự nhiên có hai chữ số và chia hết cho 3 là:A. 32	B. 35	C. 33	D. 34
3. Biết 81x2 y chia hết cho 2, 5 và 9. Tính 2x - 5y có kết quả là:
A. 10	B. 12	C. 14	D. 16
4. Cho hình vuông có cạnh là a. Nếu cạnh của hình vuông đã cho tăng gấp 2 lần thì diện  tích của nó tăng gấp bao nhiêu lần?
A. 2	B. 4	C. 6	D. 8
5. Khi đưa 9.27.39 : 34 về lũy thừa cơ số 3 thì số mũ của lũy thừa đó là
[image: ]A. 11	B. 12	C. 10	D. 13
6. Hình bên có bao nhiêu hình thang cân, bao nhiêu tam giác đều:
A. 1 hình thang cân và 5 tam giác đều
B. 2 hình thang cân và 5 tam giác đều
C. 3 hình thang cân và 5 tam giác đều
D. 3 hình thang cân và 4 tam giác đều
7. Một hình thoi có diện tích bằng 12 cm2 . Biết độ dài một đường chéo bằng 6cm, tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi đó.
A. 4cm	B. 8cm	C. 12cm	D. 16cm
8. Năm sinh của Giáo sư Hoàng Tụy, người viết cuốn sách giáo khoa Hình học đầu tiên trong giai đoạn kháng chiến có dạng 19xy ; biết năm sinh của ông là một số không chia hết cho 2, chia cho 5 dư 2 và chia cho 9 dư 1. Vậy năm sinh của ông là:
A. 1923	B. 1925	C. 1927	D. 1929
9. Trong tin học và khoa học máy tính, người ta dung đơn vị Byte ( viết tắt là B) để tính độ lớn của các dữ liệu. Các đơn vị lớn hơn Byte lần lượt là Kilobyte ( kB) và Megabyte (MB). Biết 1kB  210 B và 1MB 210 kB . Vậy một dữ liệu có độ lớn 5MB thì sẽ có độ lớn bằng bao nhiêu B?
A. 5. 240			B. 5. 2100		C. 5. 420       		D. 5. 220
10. Hỏi số dư của 21 + 22 + 23 + 24 +... + 22021 khi chia cho 7 bằng bao nhiêu?
A. 6			B. 5			C. 4			D. 3

B. TỰ LUẬN
Dạng 1: Toán về tập hợp
1. Viết tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử của nó
a) A = {0; 2; 4; 6;8;10}		
b) B = {10;15; 20; 25;30;35; 40; 45;50;55; 60; 65; 70; 75;80;85;90;95}
2. a) Viết tập hợp các số nguyên tố có 2 chữ số và nhỏ hơn 40.
b) Viết tập hợp các hợp số có 2 chữ số lớn hơn 20 không vượt quá 30.
3. Cho tập hợp A = {100; 101; 102;……;998; 999}
a) Viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử thuộc tập hợp đó.
b) Tính tổng các phần tử của tập hợp A

Dạng 2: Thực hiện phép tính
4. Viết về một lũy thừa với số mũ lớn hơn 1.
a) 24.25 .2			b) 58 : 56		c) 45 : (4.42)		d) 27.37 : 38
5. Thực hiện phép tính:
a) 146 +121+ 54 + 379	b) 43.27 + 93.54 - 43.81		c) 12.53 + 53.172 - 53.84 
d) 22.5 +149 - 72		e) 136.23 - 36.8			f) 4515 : 4514 : 9 : 5
6. Thực hiện phép tính:
a) M = {132 – [116 - (16 - 8)] : 2}.5)			b) P = 170 513 : 511 
	c) 				d ) B 
7. Tìm số tự nhiên x biết:
	a) (x 		bx) 		c) (x 
d) (x 	e) (2x 		f) 36 : (x 
8. Tìm x  N biết:
a) 3x 			b) 2x1 				c) 3x
	d) 2x2 2			e) (2x  1)			f) (2x 	
9. So sánh
a) 2300 và 3200	b) 85 và 3.47			c) 202303 và 303202
d)	1010 và 48.505	e)	199010 + 1990 9 và 199110		f) 275 và 2433

Dạng 3: Bài toán có lời văn
10. Môt công ty giao hàng có 1193 gói hàng phải giao trong ngày. Nếu họ gửi đi 203 gói hàng vào buổi sáng và 664 gói hàng vào buổi chiều. hỏi buổi tối họ phải gửi đi bao nhiêu gói hàng để hoàn thành công việc ngày hôm đó?
11. Một nhà in phải một số lượng sách trong 5 ngày. Ngày đầu nhà in in được 2345 quyển sách, từ ngày thứ hai trở đi, mỗi ngày nhà in in được nhiều hơn ngày hôm trước 25 quyển. Hỏi số quyển sách nhà in in được trong 5 ngày.
12. Bác An có một khúc gỗ dài 25dm và bác cần cắt thành những đoạn gỗ nhỏ có độ dài 50cm. Thời gian trung bình cho một lần cắt là 30giây. Tính thời gian bác An cắt xong khúc gỗ đó theo đơn vị phút.
13. Một phép chia có tổng của số bị chia và số chia là 61. Biết thương và số dư của phép chia lần lượt là 9 và 1. Tìm số bị chia và số chia.

Dạng 4: Quan hệ chia hết, số nguyên tố, hợp số
14. Tìm số tự nhiên n để số A  36n
a) Chia hết cho 2		c) Chia hết cho 9
b) Chia hết cho 5		d) Chia hết cho 3
15. Các tổng sau đây là số nguyên tố hay hợp số:
  a) A = 21 + 72		c) C = 3.5.7 + 8.9.10
b) B = 33 + 45 + 78			d) D = 17.19.23 + 29
16. Chứng tỏ rằng: A   chia hết cho 13.
17. Tìm tất cả các số tự nhiên n sao chon 1
b) n  6 n 1
c) 4n  9 2n 1

a)	6
18. Có bao nhiêu cách chia đều 90 người thành các nhóm từ 5 người đến 10 người

Dạng 5: Hình học
19. Hãy vẽ hình theo yêu cầu:
a) Hình tam giác đều có cạnh bằng 6cm
b) Hình chữ nhật có chiều dài là 8cm và chiều rông là 5cm
c) Hình thoi có độ dài 1 cạnh là 5cm.
d) Hình bình hành có 1 cạnh là 6cm và 1 cạnh là 4cm
	20. Trong hình bên có:
a) Có	tam giác đều
b) Có	hình thoi
c) Có	hình bình hành
d) Có	hình thang cân
	[image: ]

	21. Nhà bạn Lan có mảnh vườn hình bình hành, hai cạnh liên tiếp có độ dài lần lượt là 20m và 8m, chiều cao là 5m. Mẹ bạn Lan định trồng hoa ở miếng đất hình vuông EFGH ở giữa vườn như hình bên và trồng cỏ phần còn lại. Mỗi mét vuông hoa để tròng có giá 200 000 đồng, mỗi mét vuông cỏ trồng có giá 100 000 đồng. Tính số tiền mẹ Lan dung để mua hoa và cỏ.
	
[image: ]


[image: ]
22. Cho một hình chữ nhật và một hình thoi
(như hình vẽ), đường chéo EK và FH của hình thoi luần lượt bằng chiều rộng, chiều dài của hình chữ nhật ABCD, biết hình chữ nhật ABCD có chiều dài gấp đôi chiều rộng và có diện tích bằng 32 m2 . Tính diện tích hình thoi EFKH.

23. Nhà bạn Nam định sơn lại mặt ngoài của một bức tường bên hông nhà. Bức tường có dạng hình chữ nhật có chiều dài 15m và chiều rộng 4m. Trên bức tường có 2 cửa sổ hình chữ nhật có kích thước 1,8m và 1,5 m; ngoài ra còn có 1 cửa chớp hình vuông cạnh 0,5m. Hãy tính tiền sơn mà nhà bạn Nam chi trả, biết chi phí sơn là 50000đ/m2                      ( kế cả tiền sơn và tiền công thợ)


	Môn: KHTN

	I. Lý thuyết.
Câu 1: Thế nào là Khoa học tự nhiên ? Nêu vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống ?
Câu 2: Các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên?
Câu 3: Thế nào là Vật sống và vật không sống?
Câu 5: Các ký hiệu cảnh báo trong phòng thí nghiệm.
Câu 6: Em hãy giới thiệu một số dụng cụ đo mà em biết? Ví dụ? Thế nào là ĐCNN và GHĐ
Câu 7:  Giới thiệu về kính lúp và kính hiển vi quang học?
Câu 8 : Khi đo chiều dài của một vật bằng thước, ta cần thực hiện các bước nào ?
Câu 9 : Khi đo khối lượng của một vật bằng cân, ta cần thực hiện các bước nào ?
Câu 10: Khi đo thời gian của một hoạt động, ta cần thực hiện các bước nào?
Câu 11: Nhiệt độ và nhiệt kế
Câu 12: Thế nào là vật thể. Em hãy kể tên một số vật thể và cho biết chất tạo nên vật thể đó?
Câu 13: Hãy kể tên các thể cơ bản của chất? Mỗi thể của chất đều có tính chất gì khác nhau?
Câu 14: Nêu được khái niệm về sự nóng chảy; sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, đông đặc.
Câu 15:  Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như:
+ Một số vật liệu (kim loại, nhựa, gỗ, cao su, gốm, thuỷ tinh, ...);
+ Một số nhiên liệu (than, gas, xăng dầu, ...); sơ lược về an ninh năng lượng;
+ Một số nguyên liệu (quặng, đá vôi, ...);
+ Một số lương thực - thực phẩm.
II. BÀI TẬP
A. Trắc nghiệm
Câu 1. Hoạt động nào trong các hoạt động sau đây là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Chơi bóng rổ	B. Cấy lúa 
C. Đánh đàn		D. Tìm hiểu đặc điểm sinh học của các loài tôm  
Câu 2. Theo em, việc lắp ráp pin cho nhà máy điện mặt trời thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?
A. Chăm sóc sức khoẻ con người.
B. Nâng cao khả năng hiểu biết của con người về tự nhiên.
C. Ứng dụng công nghệ vào đời sống, sản xuất.
D. Hoạt động nghiên cứu khoa học.
Câu 3.  Dự báo thời tiết thuộc lĩnh vực nào của KHTN
A. Hóa học                              B. Sinh học
C. Thiên văn học                     D. Khoa học trái đất
Câu 4. Môn khoa học tự nhiên là môn học tìm hiểu về những điều gì?
A. Tìm hiểu về thế giới và con người.
B. Tìm hiểu về động vật và thực vật.
C. Tìm hiều về thế giới tự nhiên và những ứng dụng khoa học tự nhiên trong cuộc sống. 
D. Tìm hiểu về khoa học kĩ thuật và những ứng dụng của khoa học kĩ thuật vào cuộc sống.
Câu 5. Vật nào sau đây gọi là vật không sống? 
A. Con ong          B. Vi khuẩn		C. Than củi         D. Cây cam
Câu 6. Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
A. Làm thí nghiệm theo hướng đẫn của giáo viên.
B. Làm theo các thí nghiệm xem trên Internet.
C. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm với hoá chất.
D. Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm.
Câu 7. Chiều cao trung bình của một bạn học sinh lớp 6 có thể là bao nhiêu?
A. 14,0m.					B. 1,4 m.
C. 140,0m.					D. 0,14m.
Câu 8. Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để:
A. lựa chọn đồng hồ đo phù hợp.	
B. đặt mắt đúng cách.
C. đọc kết quả đo chính xác.		
D. hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách.            
Câu 9.  Để đo khối lượng của một vật ta dùng dụng cụ nào?
A. Thước.					B. Nhiệt kế.
C. Cân.					D. Đồng hồ.
Câu 10. Để đo chiều dài của sân trường ta nên dùng thước gì?
A. Thước dây.		B. Thước thẳng.	C. Thước cuộn.     D. Thước kẹp
Câu 11. Để biết cơ thể  ta có bị sốt hay không thì ta dùng dụng cụ nào?
A. Nhiệt kế y tế	B. Cân	C. Nhiệt kế treo tường	D. Thước đo chiều cao
Câu 12. Trong thang nhiệt độ Xen-xi-út, nhiệt độ của nước đang sôi là:
A. 2000C.					B. 800C
C. 1000C.					D. 100C.
Câu 13. Vì sao không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi?
A. Rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 1000C
B. Rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 1000C
C. Rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 1000C
D. Rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 00C
Câu 14. Ba cốc thuỷ tinh giống nhau, ban đầu cốc A đựng nước đá, cốc B đựng nước nguội (ở nhiệt độ phòng), cốc C đựng nước nóng. Đổ hết nước và rót nước sôi vào cả ba cốc. Cốc nào dễ vỡ nhất?
A. Cốc A dễ vỡ nhất   				B. Cốc B dễ vỡ nhất 
C. Cốc C dễ vỡ nhất   				D. Không có cốc nào dễ vỡ
Câu 15. Lực kéo của lò xo ở một cái “cân lò xo” mà các bà nội trợ thường mang theo vào cỡ…
A. Vài phần mười Niutơn.				B. Vài niutơn.
C. Vài trăm niutơn.					D. Vài trăm nghìn niutơn.
Câu 16.  Đo chiều dài của chiếc bút chì theo cách nào sau đây là hợp lí nhất?
A. [image: A picture containing text, measuring stick, caliper, device

Description automatically generated]	B.[image: ]
C. [image: A picture containing text, measuring stick, caliper, device

Description automatically generated]	D. [image: A picture containing text, measuring stick, caliper, device

Description automatically generated]
Câu 17. Tất cả các trường hợp nào sau đây là chất?
A. Đường mía, muối ăn, con dao.     	B. Con dao, đôi đũa, cái thì nhôm. 
C. Nhôm, muối ăn, đường mía.            	D. Con dao, đôi đũa, muối ăn. 
Câu 18. Tính chất nào sau đây là tính chất hoá học của khí Carbon dioxide?
    	A. Chất khí, không màu.
     	B. Không mùi, không vị.
     	C. Tan rất ít trong nước.
     	D. Làm đục dung dịch nước vôi trong (calcium hydroxide).
Câu 19. Thế nào là vật liệu?
A. Vật liệu là một số thức ăn được con người sử dụng hàng ngày.
B. Vật liệu là một chất được dùng trong xây dựng như sắt, cát, xi măng, ...
C. Vật liệu là một chất hoặc hỗn hợp một số chất được con người sử dụng như là nguyên liệu đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo ra những sản phẩm phục vụ cuộc sống.
D. Vật liệu là gồm nhiều chất trộn lẫn vào nhau.
Câu 20. Vật thể nào sau đây được xem là nguyên liệu?
A. Gạch xây dựng.			B. Đất sét.
C. Xi măng.				D. Ngói.
Câu 21. Quan sát vật nào dưới đây cần phải sử dụng kính hiển vi:
	A. Tế bào biểu bì vảy hành          
	C. Con ong                                  

	B. Con kiến
	D. Tép bưởi


Câu 22. Trong các nhóm sau nhóm nào gồm toàn vật không sống:
	A. Con gà, con chó, cây nhãn
	C. Chiếc lá, cây bút, hòn đá

	B. Con gà, cây nhãn, miếng thịt
	D. Chiếc bút, con vịt, con chó


Câu 23. Đơn vị hợp pháp đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là: 
	A. Ngày
	C. Giây

	B. Tuần
	D. Giờ


Câu 24. Bạn Nam bắt đầu xuất phát từ nhà lúc 6 giờ 45 phút, khi đến trường học là 7 giờ 05 phút. Vậy thời gian của Nam đi là bao lâu?
	A. 10 phút
	 C. 20 phút

	B. 15 phút
	     D. 40 phút


Câu 25. Trên vỏ hộp bánh có ghi 500g. Số liệu đó chỉ: 
	A. Thể tích của cả hộp bánh
	C. Khối lượng của cả hộp bánh                        

	B. Thể tích của phần bánh trong hộp
	D. Khối lượng của bánh trong hộp


Câu 26. Kết quả đo độ dài của chiếc bút chì được một học sinh ghi đúng là 17,3cm. Học sinh này đã dùng:
	A. Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm
	C. Thước có GHĐ 17cm và ĐCNN 2mm

	B. Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1cm
	D. Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1cm


Câu 27. Đổi đơn vị:  30kg = ……. yến = …… hg
            A. 3 yến và 30 hg.                                          C. 3 yến và 300hg
[image: Diagram

Description automatically generated]            B. 300 yến và 30hg.                                       D. 30 yến và 300hg.
Câu 28. Cho hình vẽ sau, em hãy cho biết thể tích của viên đá là bao nhiêu? 
            A. 150cm3                 C. 100cm3
            B. 200cm3                 D. 50cm3
Câu 29. Điền vào chỗ trống:   2 giờ 10 phút=………..giây
A. 780              B.7800                C. 3900                  D. 390
Câu 30. Điền vào chỗ chấm:  2,5 m3= ……….. lít
A. 2,5                     B. 250                 C. 2500             D. 25000
Câu 31. Nhà Nam có một kính lúp, hành động nào sau đây khi bảo vệ kính lúp của Nam là sai? 
	A. Lau chùi bằng khăn mềm.
	 C. Để kính ở chậu cây cho tiện dùng.

	B. Cất kính vào hộp kín.
	     D. Dùng xong rửa kính bằng nước sạch.


Câu 32. Kính lúp cầm tay có tác dụng khi quan sát các vật nhỏ :
	A. Nhìn vật xa hơn     
	C. Phóng to ảnh của một vật                        

	B. Làm ảnh của vật nhỏ hơn
	D. Không thay đổi kích thước của ảnh


Câu 33. Tấm kính dùng làm kính lúp có :
	A. Phần rìa dày hơn phần giữa                                     
	C. Có hai mặt phẳng

	B. Có phần rìa mỏng hơn phần giữa
	D. Có phần giữa bị lõm.



B. Tự luận
Câu 1. Tại sao khi làm thí nghiệm xong cần phải: Lau dọn chỗ làm thí nghiệm; sắp xếp dụng cụ gọn gàng, đúng chỗ; rữa sạch tay bằng xà phòng?
Câu 2. Em hãy kể tên 4 chất ớ thể rần, 4 chất ớ thể lóng, 4 chất ớ thể khí (ớ điều kiện thường) mà em biết?
Câu 3. Hãy giải thích vì sao 1 ml nước lỏng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm thể tích khoảng 1300 ml (ở điểu kiện thường)?
Câu 4. Hãy vẽ sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa sự nóng chảy và đông đặc; sự hóa hơi và ngưng tụ?
Câu 5. Em hãy trình bày các nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường không khí và các biện pháp để bảo vệ môi trường không khí?
Câu 6: Em hãy trình bày cách sử dụng nhiên liệu trong sinh hoạt gia đình (đun nấu, nhiên liệu chạy xe) an toàn và tiết kiệm?


	Môn: Tin

	I. TRẮC NGHIỆM: (Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng)
Câu 1: Thông tin là gì?
	A.  Văn bản, Hình ảnh, âm thanh
[bookmark: _GoBack]	B.  Hình ảnh, âm thanh, tệp tin
	C.  Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. 
	D. Các văn bản và số liệu
Câu 2: Ba dạng thông tin cơ bản của tin học là:
A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói; 		B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;
C. Các con số, hình ảnh, văn bản; 		D. Âm thanh chữ viết, tiếng đàn piano.
Câu 3: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:
	A. Văn bản	   B.  Hình ảnh	C. Âm thanh	D. Dãy bit
[image: Biển báo Tốc độ tối đa cho phép - Biển báo giao thông số hiệu 127 - Luật giao  thông]Câu 4: Biển báo giao thông “tốc độ tối đa cho phép” ở hình bên là:
A. Thông tin	   B.  Dữ liệu	C. Vật mang tin
Câu 5: Theo em máy tính có thể hỗ trợ trong những công việc gì?
A. Thực hiện các tính toán  			B. Nếm thức ăn
C. Sờ bề mặt bàn 				D. Ngửi mùi hương
Câu 6: Dãy bit là dãy chỉ gồm
A. 0 và 1 			B. 2 và 3 		C. 4 và 5 			D. 6 và 7
[image: ]Câu 7: Xem bản tin dự báo thời tiết như Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hôm nay, trời có mưa". Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin.
	B. Bản tin dự báo thời tiết là thông tin, kết luận của Khoa là dữ liệu.
	C. Bản tin dự báo thời tiết và kết luận của Khoa đều là dữ liệu
	D. Những con số trong bản tin dự báo thời tiết là thông tin.
Câu 8: Hoạt động thông tin của con người là:
A. Thu nhận thông tin				B. Xữ lý, lưu trữ thông tin
C. Trao đổi thông tin				D. Tất cả đều đúng
Câu 9: Chức năng của bộ nhớ máy tính là:
A. Thu nhận thông tin				B. Xữ lý thông tin
C. Lưu trữ thông tin				D. Truyền thông tin
Câu 10: Thứ tự các hoạt động của quá trình xử lý thông tin bao gồm những gì? 
A. Thu nhận thông tinlưu trữ thông tin xử lý thông tintruyển thông tin
B. Thu nhận thông tinxử lý thông tintruyển thông tinlưu trữ thông tin
C.  Xử lý thông tinthu nhận thông tinlưu trữ thông tintruyển thông tin
D. Thu nhận thông tinxử lý thông tinlưu trữ thông tintruyển thông tin
Câu 11: Đâu là các thiết bị nhập dữ liệu?
A. Màn hình cảm ứng, loa, máy in 		B. Chuột, bàn phím, màn hình cảm ứng
C. Bàn phím, loa, máy in 			D. Màn hình, máy in, bàn phím.
Câu 12: Đâu là các thiết bị xuất dữ liệu?
A. Màn hình cảm ứng, loa, máy in 		B. Chuột, bàn phím, màn hình cảm ứng
C. Bàn phím, loa, máy in 			D. Màn hình, máy in, bàn phím.
Câu 13: Bàn phím, chuột, máy quét và webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?
A.  Thiết bị vào.        B. Bộ nhớ.	C. Thiết bị lưu trữ.		D. Thiết bị ra. 
Câu 14: Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm các khối chức năng
A. Bộ xử lý trung tâm (CPU) 		B. Bộ nhớ
C. Thiết bị vào/ra 				D. Cả 3 đáp án A, B, C
Câu 15:  Đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin là gì?
	A. Bit.		B. Byte.		C. Digit.		D. Kilobyte.   
Câu 16:  Chuyển dòng đầu của hình vẽ bên thành dãy bit?
	A. 10011001	B. 01100110		C. 10011001		D. 01100000
[image: ]Câu 17:  Một Gigabyte xấp xỉ bao nhiêu byte?
	A. Một nghìn byte.			B. Một triệu byte.	
C. Một tỉ byte.				D. Một nghìn tỉ byte.   
Câu 18: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
	A. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.
	B. Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy.
	C. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng
	D. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub
[image: C:\Users\acer\Desktop\tin-hoc-6-bai-4-mang-may-tinh-kntt-b.jpg]Câu 19: Máy tính kết nối với nhau để:
A. Chia sẻ các thiết bị.		
B. Tiết kiệm điện.
C. Trao đổi dữ liệu.	
D. Thuận lợi cho việc sửa chữa
Câu 20: Thiết bị có kết nối không dây ở hình bên là:
	A. Máy tính để bàn.
	B. Máy tính xách tay.
	C. Điện thoại di động
	D. Bộ định tuyến. 

II. TỰ LUẬN: 
1. Thông tin là gì? Các dạng thông tin cơ bản, cho ví dụ? Lấy ba ví dụ về vật mang tin giúp ích cho việc học tập của em?
2. Liệt kê các hoạt động xử lý thông tin?
3. Vẽ lại sơ đồ khối thể hiện cấu trúc xử lý thông tin trong máy tính?
4. Mã hóa các số từ 8 đến 15 sang dãy bit?
5. Liệt kê, viết kí hiệu, giá trị xấp xỉ (~byte) của một số đơn vị đo dung lượng thông tin?
6. Mạng máy tính là gì? Các thành phần của mạng máy tính?
7. Hãy đổi các đơn vị đo lượng thông tin sau :
a) 3 MB = ………KB			b) 2 MB = ……GB


	Môn: Ngữ văn

	Ôn tập kiến thức đã học từ tuần 1 đến tuần 8 
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Phần I: Đọc
Các thể loại: truyện đồng thoại, thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
Yêu cầu:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoai (cốt truyện, nhân vật, ngôi kể,...)
- Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ; nêu được tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
- Hiểu và trình bày được ý nghĩa các chi tiết, nhân vật trong văn bản
- Chỉ ra được nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản
- Biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tế
Phần II: Thực hành tiếng Việt
1. Từ đơn, từ phức
2. Nghĩa của từ 
3. Biện pháp tu từ: So sánh, điệp ngữ, ẩn dụ
4. Dấu câu: dấu ngoặc kép
* Yêu cầu về Tiếng Việt 
- Nhận diện được đơn vị kiến thức Tiếng Việt cơ bản trong văn bản.
- Nêu vai trò, tác dụng của các đơn vị kiến thức trong văn bản.
- Vận dụng kiến thức trong thực hành nói và viết.
Phần III: Viết
 	Văn tự sự: kể một trải nghiệm của bản thân
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
* Yêu cầu về Tập làm văn:
- Vận dụng các kĩ năng viết bài văn đảm bảo theo các bước đã học
	-  Xác định được trình tự kể và xây dựng bố cục bài văn tự sự
	-  Biết vận dụng các kỹ năng đó vào tạo lập văn bản.
B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP
Bài 1: Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Thế nào là truyện, truyện đồng thoại?
b. Người kể chuyện là ai? Có những ngôi kể nào?
c. Nêu một số đặc điểm chính của thơ?
Bài 2: Thay ngôi kể trong đoạn văn sau thành ngôi thứ nhất và nhận xét ngôi kể đem lại điều gì khác cho đoạn văn :
          “Dùng cây bút thần, Mã Lương vẽ cho tất cả người nghèo trong làng. Nhà nào không có cày, em vẽ cho cày. Nhà nào không có cuốc, em vẽ cho cuốc. Nhà nào không có đèn, em vẽ cho đèn. Nhà nào không có thùng nước, em vẽ cho thùng…
          Việc đó ai cũng biết. Rồi câu chuyện cây bút thần lọt tới tai một tên địa chủ giàu có trong làng. Hắn liền sai hai tên đầy tớ đến bắt Mã Lương về nhà vẽ theo ý muốn của hắn. Mã Lương tuy còn nhỏ, nhưng tính tình khảng khái. Em biết bụng dạ tham lam của bọn nhà giàu, nên không vẽ bất cứ thứ gì, mặc cho chúng hết lời dụ dỗ, doạ nạt. Tên địa chủ tức giận, nhốt em vào chuồng ngựa, không cho ăn uống gì”.
Bài 3: Đọc văn bản sau đây rồi trả lời các câu hỏi:
ĐOM ĐÓM VÀ GIỌT SƯƠNG
Tối hôm ấy không có trăng nhưng bầu trời đầy sao sáng. Đom Đóm bay từ bụi tre ngà ra ruộng lúa. Cây đèn của Đom Đóm cứ chớp lên trong đêm, trông đẹp như ngôi Sao Hôm đang nhấp nháy. Đom Đóm sà xuống ruộng lúa bắt mấy con Rầy Nâu để ăn lót dạ. Sau đó, cậu ta bay lên một gò cao, đậu lên một bông cỏ may, vừa hóng gió thu về đêm, vừa làm cho cây đèn của mình sáng thêm. Bỗng Đom Đóm nhìn sang bên cạnh, thấy cô bạn Giọt Sương đang đung đưa trên lá cỏ. Đom Đóm thầm nghĩ: “Ôi! Bạn Giọt Sương thật là xinh đẹp!”. Rồi Đom Đóm cất cánh bay quanh Giọt Sương. Lạ thật, càng đến gần Giọt Sương, Đom Đóm càng thấy giọt sương đẹp hơn. Đom Đóm cất tiếng:
- Chào bạn Giọt Sương, trông bạn lung linh, toả sáng như một viên ngọc vậy! 
Giọt Sương dịu dàng nói:
- Bạn Đom Đóm ơi! Mình sáng đẹp thế này là vì mình phản chiếu ánh sáng từ các ngôi sao trên bầu trời, có khi còn mờ hơn ánh sáng cây đèn của bạn. Mình nghĩ bạn mới là người đẹp nhất vì bạn sáng lên được từ chính bản thân mình. Bạn thật đáng tự hào!
Đom Đóm nói:
- Bạn Giọt Sương khiêm tốn quá! Nhưng mình xin cảm ơn bạn về những lời tốt đẹp bạn dành cho mình. Thôi, chào bạn! Mình đi bắt bọn Rầy Nâu hai lúa đây! Đom Đóm bay đi, Giọt Sương còn nói với theo, giọng đầy khích lệ:
- Xin chúc bạn làm tròn nhiệm vụ của mình để đồng ruộng thêm tươi tốt nhé!
                                                                        (Truyện ngụ ngôn)
a. Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?
b. Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: “Đom Đóm cất tiếng:
- Chào bạn Giọt Sương, trông bạn lung linh, toả sáng như một viên ngọc vậy!” ? 
c. Từ nội dung của văn bản trên, em rút ra cho mình những bài học gì trong các mối quan hệ, ứng xử với bạn bè xung quanh (viết đoạn văn 5-7 dòng).
Bài 4: Trong bài “Lượm” của Tố Hữu có đoạn :
Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh

Ca lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng…
a) Phép so sánh ở đoạn thơ trên độc đáo ở chỗ nào ? Em hãy phân tích cái hay của phép so sánh đó.
b) Tìm các từ láy trong đoạn thơ trên và cho biết tác dụng?
Bài 5. Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
                                             “Mẹ là biển rộng mênh mông 
                                          Dạt dào che chở…con trông con chờ 
                                                 Đi xa con nhớ từng giờ
                                          Mẹ là tất cả bến bờ bình yên.”
                                                                          (“Mẹ là tất cả” - Phạm Thái )
a. Cho biết đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Nêu những dấu hiệu nhận biết thể thơ đó. 
b. Hãy chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên? 
c. Tìm các từ láy được tác giả sử dụng trong đoạn thơ trên?  
d.  Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ: 
                                                       “ Mẹ là biển rộng mênh mông
				         Dạt dào che chở...con trông con chờ.”
Bài 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.
“Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật. Mưa phùn lất phất… Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải dệt bằng rong. Thỏ tìm cách quấn tấm vải lên người cho đỡ rét, nhưng tấm vải bị gió lật tung, bay đi vun vút. Thỏ đuổi theo. Tấm vải rơi tròng trành trên ao nước. Thỏ vừa đặt chân xuống nước đã vội co lên. Thỏ cố khều nhưng đưa chân không tới. Một chú Nhím vừa đi đến. Thỏ thấy Nhím liền nói:
- Tôi đánh rơi tấm vải khoác!
- Thế thì gay go đấy! Trời rét, không có áo khoác thì chịu sao được.
Nhím nhặt chiếc que khều… Tấm vải dạt vào bờ, Nhím nhặt lên, giũ nước, quấn lên người Thỏ:
- Phải may thành một chiếc áo, có thế mới kín được.
- Tôi đã hỏi rồi. Ở đây chẳng có ai may vá gì được.
Nhím ra dáng nghĩ:
- Ừ! Muốn may áo phải có kim. Tôi thiếu gì kim.
Nói xong, Nhím xù lông. Quả nhiên vô số những chiếc kim trên mình Nhím dựng lên nhọn hoắt. Nhím rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình Thỏ để may.
(Trích “Những chiếc áo ấm”, Võ Quảng)
a. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? Qua lời kể của ai?
b. Nghĩa của từ “tròng trành” trong câu “Tấm vải rơi tròng trành trên ao nước.” là gì?
c. Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong câu văn sau “Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật”.
d. Từ hành động của các nhân vật trong đoạn trích, em rút ra được những bài học đáng quý nào?
Bài 7: Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu:
CÂU CHUYỆN ỐC SÊN
Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!"
"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc sên mẹ nói.
"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
"Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".
"Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
"Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".
Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta".
"Vì vậy mà chúng ta có cái bình!" - Ốc sên mẹ an ủi con - "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta".
(Theo Quà tặng cuộc sống, NXB Thanh niên, 2009)
a. Xác định ngôi kể  được sử dụng trong văn bản trên
b.  Em hãy chỉ ra tác dụng của các dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản. 
c. Vì sao Ốc sên con lại bật khóc và cảm thấy mình đáng thương? 
d. Em có đồng ý với lời động viên an ủi của Ốc sên mẹ không? Vì sao? 
Bài 8: Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi 
Mà sao Bác vẫn ngồi
Đêm nay Bác không ngủ

Lặng yên bên bếp lửa
Vẻ mặt Bác trầm ngâm
Ngoài trời mưa lâm thâm
Mái lều tranh xơ xác

Anh đội viên nhìn Bác
Càng nhìn lại càng thương
Người cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm
(Đêm nay Bác không ngủ” – Minh Huệ)
a. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
b. Đoc đoạn trích trên, ta như được nghe kể một câu chuyện. Theo em, ai đang kể chuyện và kể về ai? Hình ảnh người được kể hiện lên như thế nào?
c. Ghi lại các 2 từ láy, 2 từ ghép có trong đoạn thơ trên?
d. Câu thơ “Người Cha mái tóc bạc ” sử dụng phép tu từ nào? Tác dụng của phép tu từ đó?
Bài 9: Hãy viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em (trải nghiệm vui vẻ, hạnh phúc, trải nghiệm buồn, tiếc nuối,…)
Bài 10: Hãy viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả mà em thích.
C. GỢI Ý TRẢ LỜI
Bài 1:  HS dựa vào phần Tri thức Ngữ văn bài 1 và bài 2 SGK để có câu trả lời đúng
Bài 2: 
- Thay ngôi kể thứ ba trong đoạn văn thành ngôi thứ nhất: xưng “tôi” thay cho tên nhân vật “Mã Lương”
 Lưu ý: Khi chuyển ngôi kể nên xưng “tôi” hợp hơn xưng “ta” (vì Mã Lương còn nhỏ tuổi).
- Tác dụng: Việc chuyển ngôi kể như trên làm cho đoạn văn có sắc thái tâm sự, đi vào lòng người hơn (cách kể như vậy đã sang loại kể chuyện sáng tạo : đóng vai nhân vật).
Bài 3: HS tự làm
Bài 4:  Học sinh cần chú ý :
- So sánh chú bé với chim chích để biểu thị tính cách hồn nhiên của trẻ em.
- Các từ láy là tính từ như : loắt choắt, xinh xinh, thoăn thoắt.
- Các từ láy trong câu có tác dụng gợi hình, gợi cảm.
Bài 5: 
a. HS dựa vào số lượng tiếng/câu thơ và cách hiệp vần để xác định đúng thể thơ
b. Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm
c. Dựa vào kiến thức đã học về từ láy để xác định đúng 3 từ láy có trong đoạn thơ
d. 
- Biện pháp tu từ: So sánh “Mẹ là biển rộng mênh mông”
+ Tác dụng:
- Tạo nên cách diễn đạt sinh động, hấp dẫn…giàu hình ảnh, giàu sức gợi cảm.
-  Nhấn mạnh, làm nổi bật tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ đối với con cái đồng thời thể hiện lòng biết ơn chân thành, sâu sắc của con đối với mẹ. 
Bài 6:
b. Nghĩa của từ “ tròng trành”: ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại, không giữ được thăng bằng
c.  Biện pháp tu từ nhân hóa: run lên bần bật.
- Tác dụng:
+ Biện pháp nhân hóa đã làm cho hình ảnh cây cối trở nên sinh động, giống như con người, cũng cảm nhận được cái rét của gió bấc.
+ Gợi tả khung cảnh mùa đông giá rét
d. HS tự rút ra bài học theo ý kiến cá nhân
(Có thể: Không nên huênh hoang tự mãn, biết thông cảm và chia sẻ, biết suy nghĩ và cân nhắc trước khi làm một việc g+ Có lòng nhân ái, yêu thương mọi người
+ Cần biết cảm thông, thấu hiểu, giúp đỡ người khác khi họ khó khăn.
+ Nhanh nhẹn, linh hoạt khi gặp khó khăn,...)
Bài 7: 
b. Tác dụng của các dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản: Đánh dấu các lời thoại của nhân vật.  
c. Ốc sên con bật khóc và cảm thấy mình đáng thương vì không được bầu trời bảo vệ như chị sâu, không được lòng đất che chở như em giun đất mà phải luôn tự mình đeo chiếc bình vừa nặng vừa cứng trên lưng. 
d.  Có 2 tình huống: 
+ Không dựa vào trời, không dựa vào đất mà chỉ dựa vào bản thân, sống tự lập. 
+ Vừa phải tự lập là chính nhưng cũng rất cần sự trợ giúp của gia đình và người thân khi cần thiết.  
Bài 8: 
a. HS căn cứ vào số lượng tiếng trong câu thơ, số dòng trong các khổ thơ để xác định đúng thể thơ
b
- Người kể chuyện: anh đội viên, kể chuyện về Bác Hồ trong một đêm Bác không ngủ trên đường đi chiến dịch
- HS tự nêu cảm thụ của bản thân về hình ảnh Bác Hồ hiện lên trong đoạn thơ
d.
- Câu thơ “Người Cha mái tóc bạc ” sử dụng phép tu từ ẩn dụ
- HS cần nêu rõ tác dụng gợi hình, gợi cảm
Bài 9:
a. Mở bài
- Giới thiệu về trải nghiệm khiến em nhớ mãi
+ Trải nghiệm ấy diễn ra đã bao lâu rồi?
+ Đó là một trải nghiệm vui hay buồn?
b. Thân bài
- Giới thiệu chung về trải nghiệm đó:
+ Thời gian cụ thể xảy ra trải nghiệm (ngày nào/ mùa nào/ năm nào)
+ Không gian xảy ra trải nghiệm (trung tâm, lớp học, phòng ngủ, hồ bơi…)
+ Lúc xảy ra trải nghiệm, em đang ở cùng với những ai? (ai đã chứng kiến và tham gia vào trải nghiệm của em?)
- Kể lại các sự việc đã xảy ra trong trải nghiệm theo một trình tự hợp lí:
+ Trải nghiệm đó bắt đầu bằng hoạt động nào của em?
+ Sau đó, những điều gì đã xảy ra? Có gì đó đặc biệt khác với mọi ngày dẫn đến việc em có một trải nghiệm khó quên?
+ Em đã làm gì để giải quyết tình huống đó?
+ Kết quả của trải nghiệm đó là gì? (mặt tốt/ xấu)
+ Trải nghiệm đó đã tác động đến em và mọi người xung quanh như thế nào?
+ Em có những suy nghĩ gì sau khi câu chuyện đó xảy ra?
3. Kết bài
- Nêu những ý nghĩa của trải nghiệm đó đối với bản thân em:
+ Em cảm nhận như thế nào về trải nghiệm đó? (quan trọng, khó quên…)
+ Trải nghiệm đó giúp em thay đổi bản thân như thế nào?
Bài 10:
a. Mở đoạn:
- Giới thiệu tác giả và bài thơ
- Nêu khái quát ấn tượng, cảm xúc về bài thơ
b. Thân đoạn:
- Nêu ấn tượng, cảm xúc của em về câu chuyện được kể hoặc các chi tiết miêu tả có trong bài thơ
- Làm rõ nghệ thuật kể chuyện và miêu tả của tác giả
- Đánh giá tác dụng của việc kể lại câu chuyện kết hợp với các chi tiết miêu tả trong bài thơ
c. Kết đoạn: Nêu khái quát điều em tâm đắc về bài thơ (trong đó có nói tới đặc điểm nghệ thuật riêng của bài thơ đã được phân tích ở thân đoạn)


	Môn: Lịch sử & Địa lý

	A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
- Chương 1: Vì sao phải học lịch sử
- Chương 2: Thời nguyên thủy
II. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ
- Khái niệm bản đồ và vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống.
- Khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc.
- Kinh độ, vĩ độ. Tọa độ địa lí của 1 điểm.
- Phương hướng trên bản đồ. Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ.
- Lược đồ trí nhớ.
- Trái Đất trong hệ Mặt Trời
- Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả.
- Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí.
B. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- 40% trắc nghiệm khách quan - 60% tự luận.
- Thời gian làm bài: 60 phút.
C. MỘT SỐ CÂU HỎI MINH HỌA
I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ.
1. Trắc nghiệm khách quan:
Câu 1. Lịch sử là gì?
A. Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.
B. Lịch sử là những gì sẽ diễn ra trong tương lai.
C. Lịch sử là những hoạt động của con người trong tương lai.
D. Lịch sử là những hoạt động của con người đang diễn ra.
Câu 2. Công lịch bắt đầu khi nào?
A. Khi con người xuất hiện đầu tiên trên trái đất.
B. Lấy năm tương truyền chúa Giê-su ra đời.
C. Lấy năm Đức Phật ra đời.
D. Khi con người bắt đầu biết sử dụng kim loại.
Câu 3. Thời nguyên thủy trên đất nước ta, việc sử dụng công cụ bằng kim loại đã giúp con người mở rộng địa bàn cư trú đến đâu?
A. Rừng núi
B. Đồng bằng ven sông.
C. Cao nguyên.
D. Ven biển.
2. Tự luận.
Câu 1. Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã?
Câu 2. Có nhận định cho rằng: “Lao động đã giúp xã hội loài người phát triển” - Em hãy lí giải điều đó. 
Câu 3. “Năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa.”
 Em hãy cho biết năm đó thuộc thế kỉ mấy? Sự kiện đó cách ngày nay (năm 2022) bao nhiêu năm? 
II. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ
MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO
Bài tập 1: Nối một ý ở cột A với một ý ở cột B thành khái niệm
	A
	Nối
	B

	1. Kinh tuyến
	
	a) là khoảng cách tính bằng độ từ kinh tuyến gốc đến kinh tuyến đi qua điểm đó.

	2. Vĩ tuyến
	
	b) là những nửa đường tròn nối hai cực trên bề mặt quả Địa Cầu.

	3. Kinh độ của một điểm
	
	c) là khoảng cách tính bằng độ từ vĩ tuyến gốc đến vĩ tuyến đi qua điểm đó.

	4. Vĩ độ của một điểm
	
	d) là những vòng tròn bao quanh quả Địa Cầu và vuông góc với kinh tuyến.


Bài tập 2: Tích chọn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Vai trò của Địa lí trong học tập là 
A. sử dụng trong quân sự 
B. giúp xác định vị trí và tìm đường đi
C. giúp dự báo các hiện tượng tự nhiên (bão, gió…)
D. giúp khai thác kiến thức môn Lịch sử và Địa lí
Câu 2. Trái Đất không có đặc điểm nào sau đây?                                       
A. Có dạng hình tròn.                                                                                                                         
B. Bán kính tại xích đạo là 6378km.                              
C. Diện tích bề mặt hơn 510 triệu km2.                                                            
D. Là một trong các hành tinh của hệ Mặt Trời.                                                                                  
Câu 3: Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc có điểm chung là cùng mang số độ bằng:
   A. 0o		 B. 30o		 	  C. 90o		   D. 180o
Câu 4: Nếu cách 1o ở tâm thì trên bề mặt của quả Địa Cầu sẽ có bao nhiêu kinh tuyến?
   A. 360	   	B. 361	   		C. 180		   D. 181
Câu 5: Tỉ lệ bản đồ dùng để 
A. mô tả bản đồ và các đối tượng địa lí
B. thể hiện các đối tượng, hiện tượng địa lí
C. quy định mức độ chi tiết, tỉ mỉ của nội dung bản đồ
D. đo tính khoảng cách thực tế trên bản đồ
Câu 6: Để thể hiện một nhà máy trên bản đồ, người ta sử dụng loại kí hiệu nào?
A. Kí hiệu điểm		B. Kí hiệu đường		C. Kí hiệu diện tích	D. Cả 3 loại
Câu 7: Trong quá trình chuyển động tự quay và chuyển động xung quanh Mặt Trời, trục Trái Đất có đặc điểm là
A. luôn tự điều chỉnh hướng nghiêng cho phù hợp
B. độ nghiêng và hướng nghiêng được giữ nguyên không thay đổi
C. độ nghiêng được giữ nguyên còn hướng bị thay đổi
D. hướng nghiêng và độ nghiêng thay đổi theo mùa
Câu 8: Dạng địa hình nào dưới đây do quá trình nội sinh tạo nên?
A. Đồng bằng ven biển	   B. Núi lửa	     C. Cồn cát ven biển	D. Hang động đá vôi
Câu 9: Trên Trái Đất, giờ khu vực phía đông bao giờ cũng sớm hơn giờ khu vực phía tây là do:
   A. Trục Trái đất nghiêng	 	B. Trái đất quay từ Tây sang Đông
   C. Ngày đêm kế tiếp nhau		D. Trái đất quay từ Đông sang Tây
Câu 10: Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục không tạo ra hiện tượng:
A. Ngày đêm nối tiếp nhau.		              B. Làm lệch hướng chuyển động.
C. Giờ giấc mỗi nơi mỗi khác.		D. Hiện tượng mùa trong năm
Câu 11. Kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô Luân Đôn nước Anh được gọi là
A. kinh tuyến gốc.	                                   	B. kinh tuyến Đông.	
C. kinh tuyến Tây.	                  D. kinh tuyến đổi ngày.
Câu 12.Vĩ tuyến gốc (Xích đạo) là đường vĩ tuyến bao nhiêu độ?
A. 00.                           B. 100.	                           C. 200                      D. 300.
Câu 13. Bước đầu tiên cần làm khi tìm hiểu nội dung bản đồ là
 A. xem tỉ lệ bản đồ.                             B. tìm phương hướng.
C. đọc bảng chú giải.                    		D. đọc độ cao trên đường đồng mức.
Câu 14. Thời gian tự quay 1 vòng quanh trục của Trái Đất là
A.6 giờ		    B. 12 giờ			        C. 24 giờ		   D. 30 giờ 
Câu 15. Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất nằm ở vị trí thứ                                                                A. 2.				B. 3.			C. 4.		D. 5.              
  Câu 16. Hành tinh đứng đầu tiên trong hệ Mặt Trời là                                                                          A. Kim tinh.	    B. Hoả tinh.		C. Trái Đất.			D. Thuỷ tinh
Bài tập 3: 
a. Trên bản đồ hành chính có tỉ lệ 1 : 6 000 000, khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội và thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) là 5 cm, vậy trên thực tế hai địa điểm đó cách nhau bao xa?
b. Hai địa điểm có khoảng cách thực tế là 25 km, thì trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 500 000, khoảng cách giữa hai địa điểm đó là bao nhiêu?
c. Quan sát hình sau và viết tọa độ của điểm A,B,C,D. 
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d. Hãy xác định các phương hướng trên hình sau
                                                                  
                            Bắc
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D. GỢI Ý TRẢ LỜI.
I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
1. Phần trắc nghiệm khách quan: HS dựa vào kiến thức cơ bản của các bài học để lựa chọn phương án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.
2. Phần tự luận:
Câu 1: Xã hội nguyên thủy tan rã vì:
- Kim loại ra đời-> diện tích mở rộng-> năng suất lao động tăng-> sản phẩm dồi dào
- Một số người có khả năng lao động hoặc chiếm đoạt của cải dư thừa ->có nhiều của cải -> giàu có -> có quyền lực.
- Xã hội phân hóa giàu – nghèo, thống trị - bị trị -> xã hội nguyên thuỷ tan rã.
Câu 2: Có nhận định cho rằng: “Lao động đã giúp xã hội loài người phát triển” - Em hãy lí giải điều đó.
- Lao động giúp con người tạo ra của cải vật chất, rèn luyện bản thân
- Lao động  giúp con người phát huy óc sáng tạo, phát triển trí não
Câu 3: Học sinh vận dụng lý thuyết bài 2 để giải bài tập.
II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
1.Bài 1,2: HS dựa vào kiến thức cơ bản của các bài học để nối và lựa chọn phương án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.
2. Bài tập 3: 
a. Trên bản đồ hành chính có tỉ lệ 1 : 6 000 000, khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội và thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) là 5 cm, vậy trên thực tế hai địa điểm đó cách nhau bao xa?
Bài làm: Ta có tỉ lệ 1 : 6 000 000 nghĩa là cứ 1 cm trên bản đồ tương ứng với 6 000 000 cm trên thực tế
Vậy khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội và thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) là 5 cm thì trên thực tế hai địa điểm đó cách nhau là:
5 x 6 000 000 = 30 000 000 (cm) = 300 km
b.  Hai địa điểm có khoảng cách thực tế là 25 km, thì trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 500 000, khoảng cách giữa hai địa điểm đó là bao nhiêu?
Bài làm:  Bản đồ có tỉ lệ 1 : 500 000 nghĩa là cứ 1 cm trên bản đồ tương ứng với 500 000 cm trên thực tế:
Ta có 25 km = 2 500 000 cm
Khoảng cách giữa hai địa điểm đó là: 2 500 000 : 500 000 = 5 (cm) trên bản đồ
c. A (300B, 300Đ)        B (200B, 00)     C (300N, 200Đ)    D (100B, 200T)
d. Hình vẽ các hướng



	Môn: Giáo dục công dân

	I. NỘI DUNG ÔN TẬP. 
     Các bài từ tuần 1 đến tuần 6 trong đó trọng tâm kiến thức:
         - Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
         - Bài 2: Yêu thương con người
         - Bài 3: Siêng năng, kiên trì
* Yêu cầu:
 - Học sinh nắm được mỗi gia đình dòng họ có những truyền thống khác nhau, là học sinh chúng ta cần phát huy và làm rạng rõ truyền thống ấy…
- Đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện yêu thương con người, siêng năng, kiên trì..
- Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống trong thực tế.
* Lưu ý: Các câu hỏi trắc nghiệm sẽ lấy trong nội dung bài học. Dưới đây là một số câu hỏi trắc nghiệm gợi ý.
Câu 1: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
A. Yêu nước                                                      B. Chăm học
C. Biết ơn                                                          D. Lười biếng
Câu 2: Câu tục ngữ: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người chung một nước phải thương nhau cùng” thể hiện truyền thống tốt đẹp nào dưới đây?
A. Truyền thống yêu thương con người.            B. Truyền thống cần cù lao động.
C. Truyền thống yêu nước.                                 D. Giữ nghề truyền thống.  
Câu 3: Ý kiến nào dưới đây không đúng về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
A. Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp.
B. Giữ gìn truyền thống của gia đình là thể hiện lòng biết ơn ông bà, cha mẹ. 
C. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu .
D. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh.
Câu 4: Dòng nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ đối với mỗi người? 
A. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm để làm giàu và không bao giờ thất bại.
B. Giúp chúng ta có thêm động lực để vượt qua thử thách dù phải đánh đổi cả danh dự. 
C. Giúp chúng ta đạt được nhiều thành công dù khả năng, kiến thức của chúng ta có hạn. 
D. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực vượt qua khó khăn, vươn tới thành công.
Câu 5: “Sẵn sàng giúp đỡ, cảm thông chia sẻ những khó khăn, đau thương của người khác, dìu dắt giúp đỡ những người mắc sai lầm để họ tìm ra điều đúng đắn, biết hi sinh quyền lợi của bản thân”  thể hiện nội dung nào sau đây? 
A. Khái niệm yêu thương con người.                 
B. Ý nghĩa của yêu thương con người.
C. Cách rèn luyện yêu thương con người.          
D. Biểu hiện của yêu thương con người. 
Câu 6: Việc làm nào dưới đây thể hiện tình yêu thương con người?
A. Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.
B. Nâng giá một số mặt hàng khi xảy ra dịch bệnh Covid – 19.
C. Nói xấu các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
D. Nhặt được của rơi tạm thời đúc túi.
Câu 7: Yêu thương con người sẽ nhận được:
A. sự khinh thường từ mọi người.                      B. sự yêu quý và kính trọng từ mọi người.
C. sự xa lánh từ mọi người xung quanh.            D. sự chê bai từ những người xung quanh.
Câu 8: Hành động hiến máu nhân đạo hằng năm thể hiện nội dung nào dưới đây?
A. Siêng năng, kiên trì                                        B. Tình yêu thương con người
C. Tự làm chủ bản thân                                       D. Sống giản dị
Câu 9: Bố mẹ K đều là thạc sĩ và đảm đương những chức vụ quan trọng ở cơ quan. Vì vậy K rất hãnh diện với bạn bè. Cậu cho rằng bố mẹ mình thành đạt như vậy sau này thừa sức lo cho con cái, mình chẳng cần phải học hành làm gì cho vất vả. Suy nghĩ của K thể hiện thái độ chưa đúng trong việc:
A. phát huy truyền thống gia đình.	B. biết hưởng thụ cuộc sống hiện tại.
C. biết ỷ nại vào vị thế của bố mẹ.	D. phát huy lợi thế của bố mẹ.
Câu 10: Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” thể hiện truyền thống: 
A. hiếu thảo.
B. hiếu học.
C. yêu nước.
D. yêu thương con người.
II.  CÂU HỎI ÔN TẬP.
Câu 1: Ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ. Là học sinh em cần phải làm gì để phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
Câu 2: Yêu thương con người là gì? Biểu hiện của tình yêu thương con người?
Câu 3: Cách rèn luyện, đức tính siêng năng kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống
III. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG. Học sinh làm các bài tập trong SGK vận dụng kiến thức lí thuyết vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
Tình huống 1:   Nhà trường phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Ở lớp của Linh, các bạn ủng hộ tiền và rất nhiều quần áo. Do gia đình khó khăn nên Linh chỉ đóng góp được một ít sách giáo khoa cũ. Một số bạn trong lớp phê bình Linh, cho rằng Linh không biết yêu thương, giúp đỡ người khác.
Câu hỏi:
a. Em có đồng tình với một số bạn trong lớp phê bình Linh không? Vì sao? 
b. Nếu em là một người bạn cùng lớp với Linh, em sẽ khuyên các bạn như thế nào?
c.Qua tình huống trên, em rút ra bài học gì?
Tình huống 2:  Các bạn học sinh lớp 6A được cô giao bốn bài tập về nhà. Lan cố gắng suy nghĩ và làm ba bài đầu rất cẩn thận, nhưng đến câu cuối  Lan  nghĩ mãi không tìm ra cách làm nên Lan chép ở sách giải bài tập để khỏi mất công suy nghĩ.
Câu hỏi : 
a. Em hãy nhận xét về việc làm của Lan trong tình huống trên? 
b. Nếu là một người bạn cùng lớp với Lan, em sẽ làm gì?
c. Qua tình huống trên, em rút ra bài học gì?
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II. CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1: Ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ. Là học sinh em cần phải làm gì để phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
-  Truyền thống của gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực, vượt qua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên để thành công.
- Chúng ta cần tự hào, trân trọng, nối tiếp và gìn giữ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ bằng hành vi và thái độ phù hợp.
Câu 2: Yêu thương con người là gì? Biểu hiện của tình yêu thương con người?
-  Khái niệm:
Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.
Câu 3: Cách rèn luyện, đức tính siêng năng kiên trì trong học tập, lao động và cuộc sống?
+ Trong học tập: đi học chuyên cần, chăm chỉ làm bài, có kế hoạch học tập, bài khó không nản, tự giác học, đạt kết quả cao….
+Trong lao động: Chăm làm việc nhà, không bỏ dở công việc, không ngại khó, miệt mài với công việc, tìm tòi sáng tạo…
+Trong cuộc sống: Kiên trì luyện tập TDTT, kiên trì đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, dịch bệnh covid, bảo vệ môi trường…

* BÀI TẬP TÌNH HUỐNG.
TÌNH HUỐNG 1:
a. Em không đồng tình với một số bạn trong lớp Linh. Một số bạn phê bình Linh như vậy là sai bởi yêu thương, giúp đỡ người khác là xuất phát từ tấm lòng chân thành của mình, mong muốn đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác, có thể chỉ là lời động viên, an ủi,… chứ không phải cứ giúp đỡ nhiều về vật chất mới là yêu thương con người.
b. Nếu là em, em sẽ:  Giải thích cho các bạn cùng lớp hiểu đúng về tình yêu thương, sự chia sẻ để các bạn thấy rằng tấm lòng của Linh cũng thật đáng quý. Em và các bạn cùng lớp sẽ tích cực quyên góp, kêu gọi mọi người để hoạt động ủng hộ được lan rộng hơn nữa.
c. Bài học: không nên phê phán người khác, khuyên các bạn cùng nhau thực hiện hoạt động ý nghĩa này....
TÌNH HUỐNG 2:
a.Việc làm của Lan chưa tốt ( khi gặp bài khó, bạn thường ngại suy nghĩ và giở sách giải bài tập ra chép), bạn không siêng năng kiên trì.
 b. Khuyên bạn: Bạn đã chưa kiên trì đọc kỹ đề bài, tìm hiểu kĩ kiến thức để tự làm bài theo cách hiểu của mình. Lan cần rèn luyện đức tính siêng năng, kiên trì trong học tập…
c. Bài học: chịu khó học hỏi, sưu tầm tài liệu, để nâng cao kiến thức…


	Môn: Công nghệ

	Phần 1: Nội dung kiến thức cần ôn tập
1. Các đơn vị kiến thức đã học từ tuần 01 đến hết tuần 06
2. Một số câu hỏi trọng tâm
Câu 1: Nêu vai trò và đặc điểm chung của nhà ở?
Câu 2: Em hãy nêu các kiểu kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam và nêu đặc điểm chung của các kiểu nhà ở này?
Câu 3: Kể tên các vật liệu được sử dụng trong xây dựng nhà ở và nêu công dụng của chúng?
Câu 4: Em hãy mô tả các bước chính trong xây dựng nhà ở?
Câu 5: Thế nào là ngôi nhà thông minh và nó thường bao gồm các hệ thống nào?
Câu 6: Nêu đặc điểm của ngôi nhà thông minh và cách sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong gia đình?
Câu 7: Kể tên và nêu vai trò của các nhóm thực phẩm chính cung cấp các chất cần thiết cho cơ thể con người? 
Phần 2: Một số câu hỏi trắc nghiệm minh họa
Câu 1. Còi báo cháy kêu khi phát hiện nồng độ khói trong nhà vượt ngưỡng an toàn thuộc đặc điểm nào của ngôi nhà thông minh?
A. Tính tiện nghi.                          B. Tiết kiệm năng lượng.      
C. Tính an toàn cao.                      D. Đáp án khác.
Câu 2. Nhà ở bao gồm các phần chính là:
A. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ.
B. Sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
C. Móng nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
D. Móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
Câu 3. Nhà ở là công trình được xây dựng với mục đích để:
A. Để ở và giúp bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên	     
B. Để trồng cây
C. Phục vụ sinh hoạt cá nhân hoặc hộ gia đình 				     
D. Để ở và giúp bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên, để trồng cây
Câu 4. Vì sao nhà nổi có thể nổi được trên mặt nước
A. Do có tường nhẹ						B. Có hệ thống phao dưới sàn
C. Mái nhà rất nhẹ						D. Có sàn nhẹ
Câu 5: Nhà nổi thường có ở khu vực nào?
A. Đồng bằng Bắc Bộ.					B. Trung du Bắc Bộ. 
C. Đồng bằng sông Cửu Long.				D. Tây Bắc, Tây Nguyên.
Câu 6: Kiểu nhà được thiết kế 3-5 tầng, tận dụng ưu thế mặt tiền để kinh doanh thường thấy ở khu vực nào?
A. Nhà ở nông thôn						B. Nhà ở chung cư
C. Nhà ở mặt phố						D. Nhà ở vùng núi.
Câu 7. Nhà thường được phân chia thành các khu vực chức năng  như:
 A. Khu sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh	
 B. Khu sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn.
 C. Khu sinh hoạt chung, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
 D. Khu sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
Câu 8. Các bước chính xây dựng nhà ở cần tuân theo quy trình sau:
A. Thi công thô, thiết kế, hoàn thiện.		B. Thiết kế, hoàn thiện, thi công thô.
C. Thiết kế, thi công thô, hoàn thiện.		D. Hoàn thiện, thiết kế, thi công thô.
Câu 9. Ngôi nhà thông minh thường lắp đặt các hệ thống điều khiển tự động, bán tự động như:
A. Nhóm hệ thống an ninh, an toàn; nhóm hệ thống chiếu sáng; nhóm hệ thống kiểm soát nhiệt độ; nhóm hệ thống giải trí.
B. Nhóm hệ thống an ninh, an toàn; nhóm hệ thống chiếu sáng; nhóm hệ thống kiểm soát nhiệt độ; nhóm hệ thống giải trí; nhóm hệ thống điều khiển các thiết bị gia dụng.	
C. Nhóm hệ thống an ninh, an toàn; nhóm hệ thống chiếu sáng; nhóm hệ thống giải trí; nhóm hệ thống điều khiển các thiết bị gia dụng.
    D. Nhóm hệ thống an ninh, an toàn; nhóm hệ thống chiếu sáng; nhóm hệ thống kiểm soát nhiệt độ; nhóm hệ thống điều khiển các thiết bị gia dụng.
Câu 10: Giúp cho xương và răng chắc khỏe là vai trò chủ yếu của loại muối khoáng nào?
A. Sắt			B. Calcium		C. Kẽm		D. Iodine
Câu 11. Nhà ở chung cư có kiểu kiến trúc như thế nào?
A. Có hệ thống phao dưới sàn giúp nhà có thể nổi lên
B. Nhà được xây dựng để phục vụ nhiều hộ gia đình
C. Các khu vực chức năng trong nhà thường được xây dựng tách biệt
D. Nhà ở thường được thiết kế nhiều tầng
Câu 12. Khi có nguy cơ mất an toàn, hệ thống an ninh báo cháy và chữa cháy sẽ thông báo cho chủ nhà qua:
A. điện thoại.         				B. còi, đèn, chớp.     
C. chờ chủ nhà về.       				D. Điện thoại, còi, đèn, chớp
Câu 13. Thực phẩm nào là nguồn năng lượng chính cung cấp chất đường bột cho cơ thể?
A. Thịt bò	B. Gạo	C. Mỡ lợn		D. Rau bắp cải
Câu 14. Các loại thực phẩm như: Thịt lợn, gan, thịt bò cung cấp chủ yếu vitamin gì?
A. Vitamin A	B. Vitamin C	C. Vitamin B		D. Vitamin E
Câu 15. Người đi tới đâu, hệ thống đèn tương ứng tự đông bật để chiếu sáng, là hệ thống điều khiển nào trong ngôi nhà thông minh?
A. Nhóm hệ thống giải trí thông minh		  B. Nhóm hệ thống an ninh, an toàn
C. Nhóm hệ thống camera giám sát an ninh	D. Nhóm hệ thống chiếu sáng.


	Môn: Tiếng anh

	A. VOCABULARY AND GRAMMA 
The present simple tense.                                    Sounds: /ʌ/ - /a:/; /s/ - /z/; /p/ and/ b/                                                                            The present continuous tense.    
Adverbs of frequency.                                        Vocabulary in Unit 1- Unit 3
             Prepositions of place.
             Possessive case.
	
	


 B. PRACTICE:
PHONETICS
* Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of following question.
1. A. funny		B. busy		C. lunch		D. cupboard
2. A. active		B. flat			C. happen		D. dance
3. A. bag			B. family		C. bathroom		D. fan
4. A. Monday		B. sometimes		C. brother		D. doctor
5. A. fast			B. classroom		C. father		D. library
6. A. students		B. teachers		C. workers		D. farmers
7. A. chairs		B. sofas		C. beds		D. sinks
8. A. toilets		B. lights		C. tables		D. desks
9. A. schools		B. restaurants		C. hotels		D. bookstores
10. A. pens		B. rulers		C. notebooks		D. tables
* Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from in the other three in the position of primary stress in each following sentence.
1. A. music		B. event		C. history		D. lesson
2. A. study		B. visit			C. science		D. enjoy
3. A. sporty		B. arrive		C. biscuits		D. compass
4. A. active		B. friendly		C. advice		D. caring
5. A. mistake		B. helpful		C. physics		D. lesson
6. A. beautiful		B. confident		C. computer		D. uniform
7. A. garden		B. between		C. active		D. homework
8. A. classroom		B. father		C. correct		D. teacher
9. A. student		B. teacher		C. driver		D. machine
10. A. lovely		B. hotel		C. happen		D. tidy

VOCABULARY AND GRAMMAR
* Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. The unit has a list of ___________. It's about 30 words.
	A. lesson	B. vocabulary	C. grammar	D. homework 
2. What do you usually do __________break time? 
	A. on 	B. in 	C. at	D. about 
3. Mr. Khang __________ our class Math.
	A. teach	B. teaches	C. does	D. starts
4. You can borrow books from the school_________. 
	A. yard 	B. canteen 	C. library 	D. garden 
5. Mary studies in __________ school. She doesn’t go home every day.
	A. a boarding	B. an international	C. a new	D. an old 
6. Mai and Hoa ________ to school from Monday to Friday.
	A. goes	B. go	C. is going	D. are going
7. Look! They __________ badminton with their friends.
	A. play	B. plays	C. playing	D. are playing
8. Her family's_______ is on the fifteenth floor. 
	A. apartment	B. town house 	C. villa 	D. cottage 
9. I often turn on the _______ in hot weather. 	
	A. kitchen 	B. sink 	 C. air-conditioner   	D. microwave 
10. She usually stands on the _________ and looks down the street
	A. balcony	B. window	C. roof	D. wall
11. We often use bows and _________ in the meals.
	A. dishwasher	B. chopsticks	C. microwave	D. cookers
12. There are some dirty dishes 	 the floor.
	A. in	B. with	C. on	D. for
13. _________ there any furniture __________ your new living room?
	A. Is - in	B. Is - at	C. Are - in	D. Are - on
14. There are many chairs in the kitchen, ___________ there is only one in my bedroom.
	A. so	B. because	C. but	D. in

15. Noriko looks pretty in her new ___________ style.	
	A. hair 	B. elbow 	C. neck 	D. shoulder.
16. Jose finishes difficult math questions in a short time. He is _________. 
	A. helpful 	B. clever 	C. kind 	D. confident  
17. Phuc is_______. He is 12 years old but 1,7 meter in height.
	A. strong	B. long	C. fat	D. tall
18. Mary_______ on the phone at the moment.
	A. talk	B. not talk	C. talks	D. is talking 
19. Isabella_______ Literature on Wednesdays and Fridays.
	A. do not have	B. does not have	C. is not having 	D. aren’t having 
20. The kids are ______ their tricycles around the playground.
	A. playing	B. riding	C. taking	D. driving


* Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions:
1. My close friend live in an apartment with her parents.
	A. villa			B. house		C. flat			D. stilt house
2. My friend Trang is very clever. She is good at learning things.
	A. confident		B. pretty		C. intelligent		D. creative
3. In my bedroom, the wardrobe is next to the window.
	A. behind		B. under		C. above		D. near  	
4. Linh is a beautiful girl in my group. 
	A. nice			B. kind			C. helpful		D. pretty
5. There are some strange houses around the world.
	A. weird		B. different		C. untidy		D. large

* Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions:
1. You can easily recognise her. She has straight dark hair and big brown eyes.
A. Curly 		B. long		C. blonde		D. wavy
2. My grandparents live in a country house.
	A. stilt house	B. villa		C. city house	D. apartment
3. Let me put on my uniform, then we can go.
	A. put up		B. put at		C. put off		D. put of
4. My sister go to the same school with me.
	A. nice		B. big			C. new		D. different
5. The dog is in front of the T.V.
	A. behind		B. next to		C. near		D. between

* Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges:
1. Minh:  Phong,  this is Hai, my new classmate.
Phong: Hi, Hai. Nice to meet you.
Hai: Hi, Phong. ___________________
A. See you soon           				C. Nice to meet you, too.
B. Thank you.					D. You are nice.
2. Mum: How about putting the picture on the wall?
Lan: _______________
Mum: Let’s go to the store to buy a new one.
A. It’s good.					C. Yes, please
B. Good idea, Mum.				D. Not at all.
3. An: Would you like to come to my birthday party tonight?
Linh: _________________
A. I’d love to.					C. Yes, I would
B. No, I can’t.					D. It’s my pleasure.
4. Tom: What does your sister look like?	
Minh: ___________________________	
A. She’s very kind and hard-working		C. She’s short with dark hair.
B. She is very good at maths. 			D. She likes carrots and tomatoes.
5. Van: What’s your mother like?
Thu: ___________________
A. She’s wearing glasses.			C. She’s tall and thin.
B. She’s kind and helpful.			D. She goes to work by bus.			

READING COMPREHENSION:
* Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word that best fits each of the numbered blank.
Passage 1
Hi! My (1) _______ is John. I live in Wellington. Wellington is a small city and it is the capital (2) _______ New Zealand. I (3) _______ with my grandparents, my parents and my two brothers and my sister. We live in a large house.
In our house, (4) _______ is a big kitchen, a dining room, a large living room and a toilet. There is also a separate room for our washing machine and freezer. Upstairs there (5) _______ five bedrooms, two bathrooms and another toilet. Outside there is a large garden. There are two garages.
1.	A. school	B. subject	C. name	D. class
2.	A. of	B. in	C. for	D. with
3.	A. work	B. study	C. live	D. like
4.	A. It	B. Here	C. They	D. There
5.	A. is	B. are	C. has	D. have
Passage 2

My (1) _______ is Selena. She is thirty-six. She is a (2) _______ and she works at a hospital. She (3) _______ care of the patients very carefully. She never gets angry with them. My mom (4) _______ a nice voice. She often (5) _______ many interesting fairytales. I like to listen to her stories because they can help us to learn some lessons. She is very busy but sometimes she takes us to the park near our house.
1. A. mother’s name	B. mother name	C. name’s mother	D. name
2. A. teacher	B. singer	C. nurse	D. student
3. A. take	B. takes	C. give	D. gives
4. A. use	B. have	C. has	D. uses
5. A. talks	B. speaks	C says	D. tells

* Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the question.
Passage 1
"Let's have a picnic lunch in the countryside." This is easy to say nice to think about. You imagine a beautiful green field with a big tree in the middle which gives some shade from the sun. All around is lovely scenery and in the distance you can see the cows quietly eating the grass. After a meal of delicious sandwiches and raw fruit you can imagine lying in the warm sun then as darkness comes. You strap uy your basket and drive happily home.
But it doesn't always happen like this. You must not forget that flies also like raw food, that green fields are sometimes damp fields, that rain may follow the sun that peaceful cows may be unfriendly bull.
1. What is easy to say and nice to think about?
A. “Let’s have a picnic lunch in the countryside” is.
B. “Let’s have a picnic lunch in the mountain” is.
C. “Let’s have a picnic lunch in the green fields” is.
D. “Let’s have a picnic lunch in the city” is.
2. Where, in your imagine, is the big tree?
A. It’s in the middle of a beach.			 B. It’s in the middle of a hill.
C. It’s in the middle of a beautiful stadium.		D. It’s in the middle of a beautiful green field.
3. What can you imagine doing after meal?
A. We can imagine lying in the darkness.		B. We can imagine lying in the warm sun.
C. We can imagine lying in the bedroom.		D. We can imagine lying in the hotel.
4. What also likes raw fruit?
	A. Dogs also do.					B. Lions also do.		
C .Flies also do.					D. Chicken also do.
5. What may follow the sun?
A. The earth may follow the sun.			B. The rain may follow the sun.
C. The cows may follow the sun.			D. people may follow the sun.
Passage 2.
Nick Johnson lives with his parents, and his sister. They live in Wembley, in north London. Nick’s mum is called Sue. She works in a supermarket. His dad is called Jim and he works in a bank. Nick’s sister is called Tracy. She is nine years old. There is also a dog in the family. His name’s Fred.
1. How many people are there in Nick Johnson’s family?
A. 2                           	B. 3                          C. 4	D. 5
2. Where does Nick’ family live?
A. America                	B. England        	 C. Scotland                    	D. Australia 
3. Which does the word “his” in line 4 refer to?
A. Nick’s mother       	B. Nick’s sister 	 C. Nick’s cousin            	D. Nick’s dog
4. What’s Nick’s sister’s name? 
A. Sue                        	B. Jim               	 C. Tracy                            D. Fred
5. Which of the following is not TRUE?
A. Nick’s family live in London.	B. Nick’s father works in a bank. 
C. Nick’s mother works in a supermarket.		D. Nick’s sister is five years old.

* Mark the letter A, B, c, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:
1.	What time does Mai has English class?
	       A	      B	                  C	D
2.	Do you often go at school library when you have free time?
	 A		      B C				    D
3.	She cleans the floor every morning. She cleans it now.
		     A		                B	             C             D
4.	Does your mother and Mrs. Lan work here? Yes, they do.
	   A				B	  C		         D
5.	There are five benchs and two tables in the house.
		      A	          B	         C	           D
6.	This is my brother and he’s name is Minh.
	        A		B	     C		D
7.	The cat is among the lamp and the bed.
	        A	    B	           C	     D
8.	There are a cupboard, a dishwasher and a table in the kitchen.
		       A	         B			   C	          D
9. She is short hair and big  eyes
            A             B           C     D
10. My new friend, Zoe, is very friend and helpful
                A                      B            C              D


WRITING
* Rewrite the second sentence so that it has the same meaning as the first one.
1. My cousin’s school has 7 classes and about 300 students.
- There …………………………………………………………………………………………
2. What subject do you like best?
- What is …………………………………………………………………………………………….
3. Let’s buy a new clock and put it on the wall of the livingroom.
- How about …………………………………………………………………………………………
4. Her eyes are big and brown.
- She ………………………………………………………………………………………………….
5. These are the shoes of my brother. (BROTHER’S)
- Miss Mai ……………………………………………………………………………………………
6. The cat is in front of the sofa. (BEHIND)
- Jane can ……………………………………………………………………………………………..
7. Mary is always early. (NEVER)
…………………………………………………………………………………………………………
8. There isn’t a basement in my house. (DOESN’T)
…………………………………………………………………………………………………………
* Make questions for the underlined parts
9. No, we aren’t working in the gadern.
…………………………………………………………………………………………………………
10. Linda is kind but talkative.
………………………………………………………………………………………………………..

* Write the meaningful sentences, using the words or phrases given.
1. She / usually / help/ me / my English homework.
…………………………………………………………………………………………………………
2. They/ hard-working/ do/ all exercises/ every day.
…………………………………………………………………………………………………………
3. Would/ you/ like/ come/ my house/ dinner?
…………………………………………………………………………………………………………
4. Mrs. Black/ not have/ dish washer, so she/ wash dishes/ by hand.
…………………………………………………………………………………………………………
5. Look! Brenda/ wear/new uniform.
…………………………………………………………………………………………………………
6. My dad/ not work/ Saturday/Sunday.
………………………………………………………………………………………………………… 
7. Your favourite subjects/ English/ Maths/ P.E?
…………………………………………………………………………………………………………
8. There/ some books/ next/ lamp/ the table.
…………………………………………………………………………………………………………
9. My school/ start/ 7.15/ morning/ close/ 5/ afternoon.
…………………………………………………………………………………………………………
10. What/ your mom/ look like?
…………………………………………………………………………………………………………



		Môn: HĐTNHN

	· Nội dung câu hỏi ôn tập:
1. Viết đoạn văn giới thiệu về truyền thống nhà trường.
Gợi ý:
· Giới thiệu về truyền thống trường em: Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường.
· Chia sẻ những việc em cần làm để góp phần xây dựng, phát huy truyền thống nhà trường.
2. Lập bảng kế hoạch rèn luyện trong môi trường học tập mới dựa theo mẫu bảng sau:
	
	Khó khăn
	Biện pháp khắc phục
	Thời gian

	Học tập
	
	
	

	Rèn luyện
	
	
	










	




Lịch Thi Giữa Kỳ I Năm Học 2022 – 2023
(Dự Kiến)
                                           ( Tuần 9,10 từ 31/10/2022 đến hết 10/11/2022)
	Tuần
	Thứ
	Ngày
	Tiết/ buổi
	Môn thi

	
	hai
	31/10/2022
	3-Sáng
	Tin 6,7

	9
	ba
	1/11/2022
	2-Sáng
	Công nghệ 6,7,8,9

	
	Tư
	2/11/2022
	3-Sáng
	GDCD 6,7,8,9.

	
	Năm
	3/11/2022
	1 -Sáng
	-Địa 8,9
-GD địa phương 6,7

	
	Sáu
	4/11/2022
	1-Sáng
	Sử 8,9.

	
	
	
	     5- Sáng
	HĐTN-HN 6,7

	
	Bảy
	5/11/2022
	1- Sáng
	Sinh  8,9

	10
	Hai
	7/11/2022
	2-Sáng
	Lý 8,9.

	
	
	
	2- Sáng
(8h20—9h20)
	Lịch sử &Địa lí 6,7
(60 phút)

	
	Ba
	8/11/2022
	1- Sáng
	Hóa 8,9.

	
	
	
	     1+2 Sáng 
	KHTN 6,7
(90 phút)

	
	Tư
	9/11/2022
	1+2- Sáng
	Văn 8,9

	
	
	
	3+4-Sáng
	Văn 6,7

	
	
	
	14h00 đến 15h00
	Anh 6,7(60 phút)

	
	
	
	15h30 đến 16h15
	Anh 8,9(45 phút)

	
	Năm
	10/11/2022
	1+2 - Sáng
	Toán 8,9

	
	
	
	3+4 - Sáng
	Toán6,7 
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